	BỘ Y TẾ

HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




MẪU

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/ MÔ ĐUN

…(tên học phần, mô đun viết hoa)…
(Ban hành kèm theo Quyết định số …………… ngày … tháng … năm ……
của Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam)
Đối tượng đào tạo: ……. ….., Mã số đào tạo: ………………….

1. Thông tin tổng quát về học phần/ mô đun

- Tên học phần/ mô đun: 

* Tiếng Việt: 

* Tiếng Anh: 

- Mã học phần/ mô đun: 

- Số tín chỉ: 

- Đối tượng học (năm thứ): 

- Vị trí của học phần/ mô đun trong chương trình đào tạo

	Kiến thức giáo dục đại cương □
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp □

	
	Kiến thức cơ sở ngành □
	Kiến thức ngành

 □
	Thực tập và khóa luận tốt nghiệp

□

	Bắt buộc

□
	Tự chọn

□
	Bắt buộc

□
	Tự chọn

□
	Bắt buộc

□
	Tự chọn

□
	


- Các học phần tiên quyết/học trước: 

- Số tiết đối với các hoạt động học tập:     tiết 


+ Lý thuyết:   tiết 


+ Bài tập:     tiết 


+ Thảo luận, hoạt động nhóm:     tiết 


+ Kiểm tra:      tiết 


+ Thời gian tự học:     giờ 

- Đơn vị phụ trách học phần/mô đun:

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Mục tiêu của học phần/ mô đun (ký hiệu: MT)

Sinh viên học xong học phần này đạt được các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau: 

	2

Mục tiêu (Gx) [1]
	Mô tả mục tiêu [2]

(Các mục tiêu dưới đây tùy thuộc theo nội dung của từng học phần)
	CĐR của CTĐT (X.x.x) [3]

(ghi ký hiệu CĐR cấp độ … của chương trình đào tạo)
	Mức độ [4]

(thang đo trong tài liệu hướng dẫn)

	
	Kiến thức
	
	

	
	Kỹ năng
	
	

	
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	
	


[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) của học phần và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3], [4]: Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng được phân bổ cho học phần (sử dụng mức độ đánh giá theo phân loại theo các thang đo như sau Kiến thức: Bloom 2001; Kỹ năng: Dave 1975; Mức độ tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp: Krathwohl 1973 .

4. Chuẩn đầu ra của học phần/ mô đun (ký hiệu: CĐR)

	Mục tiêu học phần/ mô đun
	CĐR của học phần/ mô đun

	Kiến thức

	MT1: ....
	CĐR1: .......

	
	CĐR .....

	Kỹ năng

	MT3: .....
	CĐR: ........ 

	
	CĐR: ......

	
	CĐR: ..........

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	MT.........
	CĐR: ........ 

	
	CĐR: ..........


5. Ma trận mức độ đóng góp của nội dung giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra của học phần/mô đun

Mức 1: Thấp;                    Mức 2: Trung bình ;                                  Mức 3: Cao

	Nội dung học phần/ mô đun
	Chuẩn đầu ra học phần/ mô đun

	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR…
	CĐR…
	CĐR…
	CĐR…
	CĐR…

	Nội dung 1
	x
	
	
	x
	
	
	

	Nội dung 2
	
	x
	
	x
	
	x
	

	Nội dung …….
	
	
	
	
	
	
	


6. Mô tả học phần/ mô đun (Vị trí, vai trò của học phần/ mô đun đối với chương trình đào tạo, những mục đích và nội dung chính yếu của học phần/ mô đun) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………..
7. Nội dung chi tiết học phần/ mô đun

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu đối với sinh viên

	
	Lên lớp (Tiết)
	Tự học (Giờ)
	

	
	LT
	TH
	BT/TL/KT
	
	Tổng cộng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra; TH: Thực hành,    
8. Tài liệu học tập 

8.1. Tài liệu chính (TLC)     

[1] Tên tác giả (năm xuất bản). Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.

     …

8.2. Tài liệu tham khảo (TLTK) 

[1] Tên tác giả (năm xuất bản). Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.

    …..............................................
9. Kế hoạch giảng dạy lý thuyết
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thảo luận
	Các hình thức khác
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


10. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần/ mô đun

Sử dụng kết hợp các phương pháp: Thuyết trình, Phát vấn, Làm việc nhóm 

Thuyết trình □ 
Động não □  
   Từng cặp /Chia sẻ □  
Học dựa trên vấn đề □  Hoạt động nhóm □  
Đóng vai □  
  Học dựa vào dự án □  
Mô phỏng □  

Nghiên cứu tình huống □  

Thực hiện đồ án/ thực hành/thực tập □
- Thuyết trình: Mục đích để cung cấp kiến thức giúp sinh viên đạt các chuẩn về kiến thức từ CĐR ... đến CĐR ....

- Tổ chức hoạt động nhóm: Mục đích giúp sinh viên lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng phân tích, thuyết trình, tư duy phản biện để đạt các chuẩn từ CĐR ... đến CĐR ....

- Nghiên cứu tình huống: Mục đích giúp sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết để đề ra các giải pháp, biết ước lượng và phân tích định tính các tình huống để đạt các chuẩn từ CĐR ... đến CĐR ...

- Hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu và làm bài tập: Mục đích giúp sinh viên lĩnh hội kiến thức và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu để đạt các chuẩn từ CĐR ... đến    CĐR ...

· Cách thức giảng dạy: phương pháp giảng dạy trực tiếp, phương pháp giảng dạy online sử dụng LMS, ZOOM….

11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần/ mô đun

11.1. Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy học phần/ mô đun: 

..................................................................................................................................

11.2. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên

- Dự lớp: Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Nghe giảng và nghe hướng dẫn học tập; Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.

· Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

· Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 15 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

· Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

· Tuyệt đối không được ăn uống, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

- Bài tập: Chuẩn bị trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên và thảo luận nhóm 

- Tự học: Đọc giáo trình, đọc tài liệu tham khảo để chuẩn bị bài theo hướng dẫn của giảng viên

 - Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên, thi kết thúc học phần 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt     ….. %; các bài thực hành tại phòng thí nghiệm và học lâm sàng phải đạt 100% số buổi có mặt tham gia.  

Sinh viên phải hoàn thành các bài tập và đạt điểm 4/10 trở lên; tham gia đủ và đạt điểm 4/10 trở lên đối với các bài kiểm tra trên lớp.

· Trong quá trình học tập, sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi phản biện, trình bày quan điểm, các ý tưởng sáng tạo mới dưới nhiều hình thức khác nhau.

12. Phương pháp đánh giá học phần 
12.1. Thang điểm và cách tính điểm đánh giá

Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.
12.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của học phần/mô đun

	1
	Điểm đánh giá quá trình

	
	Điểm chuyên cần
	
	
	CĐR ...

	
	Thảo luận nhóm, bài tập lớn, ........
	
	
	

	
	Thực hành
	
	
	

	2
	Điểm thi kết thúc học phần/ mô đun

	
	Trác nghiệm trên máy tính/ Tự luận/ Báo cáo tiểu luận... 
	
	
	CĐR .. đến CĐR ....


12.3. Điểm học phần/ mô đun
Điểm học phần là điểm trung bình chung theo trọng số tương ứng của Điểm quá trình (Điểm đánh giá quá trình) và Điểm thi kết thúc học phần (Điểm đánh giá cuối kỳ).
12.4. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

· Khoa, Bộ môn phổ biến Đề cương chi tiết cho toàn thể giảng viên thực hiện.

· Giảng viên phổ biến Đề cương chi tiết cho sinh viên vào buổi học đầu tiên của học phần/ mô đun.

· Giảng viên thực hiện theo đúng Đề cương chi tiết đã được duyệt.









                        Hà Nội, ngày     tháng    năm 20….  





                                 
	BAN GIÁM ĐỐC
	TRƯỞNG KHOA

(Ký, ghi rõ họ tên)
	BỘ MÔN/MÔ ĐUN
(Ký, ghi rõ họ tên)


	BỘ Y TẾ

HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




MẪU

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/ MÔ ĐUN (Thực hành/lâm sàng)
…(tên học phần, mô đun viết hoa)…
(Ban hành kèm theo Quyết định số …………… ngày … tháng … năm ……
của Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam)

Đối tượng đào tạo: ……. ….., Mã số đào tạo: ………………….
1. Thông tin tổng quát về học phần/ mô đun

- Tên học phần/ mô đun: 

* Tiếng Việt: 

* Tiếng Anh: 

- Mã học phần/ mô đun: 

- Số tín chỉ thực hành/ lâm sàng: 

- Đối tượng học (năm thứ): 

- Vị trí của học phần/ mô đun trong chương trình đào tạo

	Kiến thức giáo dục đại cương □
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp □

	
	Kiến thức cơ sở ngành □
	Kiến thức ngành

 □
	Thực tập và khóa luận tốt nghiệp

□

	Bắt buộc

□
	Tự chọn

□
	Bắt buộc

□
	Tự chọn

□
	Bắt buộc

□
	Tự chọn

□
	


- Học phần tiên quyết: 

- Đơn vị phụ trách học phần/ mô đun:

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Mục tiêu của học phần/ mô đun (ký hiệu: MT)

Sinh viên học xong học phần này đạt được các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau: 

	2

Mục tiêu (Gx) [1]
	Mô tả mục tiêu [2]

(Các mục tiêu dưới đây tùy thuộc theo nội dung của từng học phần)
	CĐR của CTĐT (X.x.x) [3]

(ghi ký hiệu CĐR cấp độ … của chương trình đào tạo)
	Mức độ [4]

(thang đo trong tài liệu hướng dẫn)

	
	Kiến thức
	
	

	
	Kỹ năng
	
	

	
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	
	


[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) của học phần và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3], [4]: Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng được phân bổ cho học phần (sử dụng mức độ đánh giá theo phân loại theo các thang đo như sau Kiến thức: Bloom 2001; Kỹ năng: Dave 1975; Mức độ tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp: Krathwohl 1973 .
4. Chuẩn đầu ra của học phần/ mô đun (ký hiệu: CĐR)

	Mục tiêu học phần/ mô đun
	CĐR của học phần/ mô đun

	MT1: ....
	CĐR1: .......

	
	CĐR .....

	MT3: .....
	CĐR: ........ 

	
	CĐR: ......

	
	CĐR: ..........

	MT.........
	CĐR: ........ 

	
	CĐR: ..........


5. Ma trận mức độ đóng góp của nội dung giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra của học phần/mô đun

Mức 1: Thấp;                    Mức 2: Trung bình ;                                  Mức 3: Cao

	Nội dung học phần/ mô đun
	Chuẩn đầu ra học phần/ mô đun

	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR…
	CĐR…
	CĐR…
	CĐR…
	CĐR…

	Nội dung 1
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 2
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung …….
	
	
	
	
	
	
	


6. Mô tả học phần/ mô đun – Phần thực hành/ lâm sàng (Vị trí, vai trò của học phần/ mô đun đối với chương trình đào tạo, những mục đích và nội dung chính yếu của học phần/ mô đun) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………..
7. Nội dung chi tiết học phần/ mô đun

	Nội dung
	Thời gian thực tập (tiết)
	Thời gian tự học (giờ)
	Yêu cầu đối với sinh viên

	
	
	
	


8. Tài liệu học tập 

8.1. Tài liệu chính (TLC)     

[1] Tên tác giả (năm xuất bản). Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.

     …

8.2. Tài liệu tham khảo (TLTK) 

[1] Tên tác giả (năm xuất bản). Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.

    ….

8.3.  Phần mềm:

    […] Tên hãng phần mềm (năm phát hành/phiên bản ). Tên phần mềm
9. Kế hoạch giảng dạy thực hành, lâm sàng
	Tuần
	Giờ giảng của giảng viên (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Thực hành/ lâm sàng
	Kiểm tra
	Bài tập
	Các hình thức khác
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


10. Các phương pháp giảng dạy và học tập thực hành/ lâm sàng đạt các chuẩn từ CĐR ... đến CĐR ...

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần/ mô đun

11.1. Yêu cầu của giảng viên về điều kiện tổ chức giảng dạy thực hành/ lâm sàng: 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

11.2. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên

(các quy định của học phần (nếu có), ví dụ: sinh viên không nộp bài tập và bài báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ…).

12. Phương pháp đánh giá học phần 
12.1. Thang điểm và cách tính điểm đánh giá

Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.
12.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của học phần/mô đun

	1
	Điểm đánh giá quá trình

	
	Điểm chuyên cần
	
	
	CĐR ...

	
	Bài thực hành ....
	
	
	

	2
	Điểm thi kết thúc thực hành/ lâm sàng

	
	Thực hành, lâm sàng (vấn đáp) .....
	
	
	CĐR .. đến CĐR ....










              Hà Nội, ngày    tháng     năm 20….                                  
	BAN GIÁM ĐỐC
	TRƯỞNG KHOA

(Ký, ghi rõ họ tên)
	BỘ MÔN/MÔ ĐUN
(Ký, ghi rõ họ tên)


GIẢI THÍCH MỘT SỐ KÝ HIỆU

(1) Ký hiệu mục tiêu bằng ký hiệu MT từ 1,2,….;
(2) Ký hiệu chuẩn đầu ra bằng ký hiệu CĐR từ 1,2,….;

     (3) Mô tả CĐR theo thang Bloom;
     (4) Thang trình độ năng lực:

	Trình độ năng lực
	Mô tả

	0.0 -> 2.0
	Nhớ (trình bày, định nghĩa, liệt kê,...)

	2.0 -> 3.0
	Hiểu (giải thích, mô tả, nhận xét,…)

	3.0 -> 3.5
	Áp dụng (vận dụng, chỉ ra, minh họa,…)

	3.5 -> 4.0
	Phân tích (phân biệt, phân tích, khảo sát,…)

	4.0 -> 4.5
	Đánh giá (đánh giá, so sánh, liên hệ, nhận định,…)

	4.5 -> 5.0
	Sáng tạo (thiết kế, đề xuất, tổ chức,…)


